
 

                     BÀI TẬP TUẦN 17- MÔN KHOA HỌC 

(Ôn tập và kiểm tra học kì I) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Bệnh nào dưới đây có thể lây qua cả đường sinh sản và đường máu?: 

A. Sốt xuất huyết. 

B. Sốt rét. 

C. Viêm não. 

D. AIDS. 

2.  Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hỏa người ta sử dụng vật 

liệu nào? 

    A. Nhôm 

    B. Đồng  

    C. Thép 

    D. Gang 

3. Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà người ta sử dụng vật liệu nào? 

    A. Thủy tinh 

    B. Gạch  

    C. Gốm 

    D. Xi-măng  

4. Để sản xuất xi-măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào? 

    A. Đồng 

    B. Sắt 

    C. Đá vôi 

    D. Nhôm 



5.  Để dệt thành vải may quần áo, chăn, màn người ta sử dụng vật liệu 

nào? 

 A.  Tơ sợi 

 B.  Cao su 

 C.  Đay 

 D.  Chất dẻo   

6. Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu vào khoảng nào? 

    A. Từ 10 đến 15 tuổi 

    B. Từ 13 đến 17 tuổi 

    C. Từ 10 đến 19 tuổi 

    D. Từ 15 đến 19 tuổi 

7. . Tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu vào khoảng nào? 

    A. Từ 10 đến 15 tuổi 

    B. Từ 15 đến 19 tuổi 

    C. Từ 13 đến 17 tuổi 

    D. Từ 10 đến 19 tuổi 

8. Dấu hiệu nào cho biết người con gái đã chính thức bước vào tuổi dậy 

thì? (  Đánh dấu x vào các ô      em chọn ) 

        Cơ quan sinh dục phát triển.  

        Cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng. 

        Có kinh nguyệt. 

        Nổi mụn trứng cá. 

9. Dấu hiệu nào cho biết người con trai đã chính thức bước vào tuổi dậy 

thì?            (  Đánh dấu x vào các ô      em chọn ) 

 

    



         Cơ quan sinh dục phát triển. 

         Cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng. 

         Vỡ giọng. 

         Có hiện tượng xuất tinh. 

10. Bệnh nào do loại kí sinh trùng gây ra và lây truyền do muỗi a-nô-phen 

   A. AIDS 

   B. Sốt xuất huyết 

   C. Viêm não 

   D. Sốt rét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ĐÁP ÁN 
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